	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 12/2013/QĐ-UBND
	Sóc Trăng, ngày 23 tháng 4 năm 2013


 

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐỂ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2010 - 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC ngày 13/4/2011 của Liên bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020;
Căn cứ Nghị quyết số 26/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020.

Điều 2. Định mức phân bổ vốn bằng ngân sách quy định tại Điều 1 Quyết định này là cơ sở để phân bổ kế hoạch vốn cho các huyện, thị xã thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

 

	 
Nơi nhận: 
- Như Điều 4;
- BCĐTW CTMTQG XDNMT;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh; 
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp); 
- Công báo tỉnh;
- Lưu: HC, KT, KS, XD, TH.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Nguyễn Trung Hiếu


 

QUY ĐỊNH
MỨC HỖ TRỢ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐỂ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2010 - 2020
(Kèm theo Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND ngày 23/4/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)
Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện các nội dung xây dựng nông thôn mới trên địa bàn cấp xã như: Xây dựng đường giao thông đến trung tâm xã, đường giao thông ấp, xóm; giao thông nội đồng và kênh mương nội đồng; xây dựng trường học đạt chuẩn; xây dựng trạm y tế xã; xây dựng nhà văn hóa và khu thể thao xã; xây dựng nhà văn hóa và khu thể thao ấp; xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt, thoát nước thải khu dân cư; phát triển sản xuất và dịch vụ; hạ tầng các khu sản xuất tập trung, tiểu thủ công nghiệp, thủy sản.

2. Đối tượng áp dụng

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan khác thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 (gọi tắt là Chương trình).

Điều 2. Mức hỗ trợ vốn từ ngân sách nhà nước để thực hiện các nội dung xây dựng nông thôn mới trên địa bàn cấp xã
	STT
	Nội dung
	Vốn ngân sách nhà nước

(TW, tỉnh, huyện, xã) (%)

	1
	Đường giao thông đến trung tâm xã
	100

	2
	Đường giao thông ấp, xóm
	Tối thiểu 50

	3
	Đường giao thông trục chính nội đồng
	Tối thiểu 90

	4
	Kênh mương nội đồng
	Tối thiểu 90

	5
	Xây dựng trường học đạt chuẩn
	100

	6
	Xây dựng trạm y tế xã
	100

	7
	Xây dựng nhà văn hóa, khu thể thao xã
	100

	8
	Xây dựng nhà văn hóa, khu thể thao ấp
	Tối thiểu 50

	9
	Xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt
	Thực hiện theo Quyết định số 366/QĐ-TTg ngày 31/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012 - 2015

	10
	Thoát nước thải khu dân cư
	Tối thiểu 50

	11
	Phát triển sản xuất và dịch vụ
	Thực hiện theo Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 08/01/2010 của Chính phủ về khuyến nông

	12
	Hạ tầng khu sản xuất tập trung, tiểu thủ công nghiệp, thủy sản
	100


Điều 3. Mức huy động tự nguyện đóng góp của nhân dân cụ thể cho từng dự án do nhân dân trong xã bàn bạc thống nhất và đề nghị Hội đồng nhân dân xã thông qua theo quy định.

Điều 4. Trách nhiệm của các sở, ngành và địa phương
1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình)

- Phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tổng hợp nhu cầu vốn thực hiện Chương trình trên cơ sở tổng nguồn vốn của Trung ương và tỉnh; qua đó, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh phương án phân bổ nguồn vốn hỗ trợ cho từng địa phương và làm cơ sở cho các địa phương lập, phê duyệt các báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục theo quy định hiện hành.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo tình hình, kết quả sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ thực hiện Chương trình.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ ngân sách cho Chương trình trên cơ sở cân đối nguồn lực chung của tỉnh; đề xuất điều hòa nguồn vốn hỗ trợ nhằm đảm bảo thực hiện đúng mục tiêu, kế hoạch Chương trình đã được phê duyệt, góp phần đảm bảo hoàn thành tốt kế hoạch giải ngân hàng năm.

- Phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn các địa phương quản lý, sử dụng kinh phí đầu tư cho Chương trình.

3. Sở Xây dựng và Sở Tài nguyên và Môi trường: Hướng dẫn các địa phương và người dân về quy trình xây dựng hệ thống thoát nước thải và đấu nối vào hệ thống thoát nước chung của khu dân cư phù hợp với các quy định hiện hành.

4. Các sở, ngành liên quan: Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được phân công, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các địa phương sử dụng nguồn vốn được hỗ trợ đúng mục tiêu.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thực hiện Chương trình

a) Xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết nguồn vốn được phân bổ nhằm thực hiện Chương trình đảm bảo mục tiêu và lộ trình được giao; chủ động lập các dự án đầu tư (theo thẩm quyền) tương ứng với số vốn được phân bổ cùng với vốn đối ứng của địa phương và phê duyệt trước ngày 15/10 hàng năm, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Thường trực Ban chỉ đạo Chương trình) qua địa chỉ Văn phòng điều phối Chương trình (Chi cục Phát triển nông thôn Sóc Trăng, số 77 Nguyễn Huệ, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) để tổng hợp việc thực hiện đầu tư năm 2013 và các năm tiếp theo.

b) Chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi và hỗ trợ các xã triển khai thực hiện các hạng mục công trình xây dựng nông thôn mới từ việc lập dự án đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật đến tiến độ giải ngân kinh phí, bảo đảm đúng tiến độ và sử dụng hiệu quả kinh phí được phân bổ.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã phản ảnh kịp thời về Ban Chỉ đạo Chương trình (qua Văn phòng điều phối Chương trình) để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

 

 

 

